
Tuần 32 (Từ ngày 2/5/2022 đến ngày 6/5/2022)      Lớp 5A4      

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng 

Hai 
2/5 

Sáng 

1 125 Chào cờ 

NGHỈ LỄ 30/4 – 1/5 

 
2 63 Tiếng Anh  
3 63 Tập đọc  
4 156 Toán  

Chiều 
5 32 Đạo đức  
6 32 Lịch sử  
7  HDH  

Ba 
3/5 

Sáng 

1 63 Tập làm văn  
2 157 Toán  
3 63 Thể dục  
4 63 Khoa học  

Chiều 

5 63 Tin học  
6 32 Kể chuyện  
7 32 Địa lí  
8  HDH  

Tư 
4/5 

Sáng 

1 64 Tập đọc Những cánh buồm BGĐT 

2 158 Toán Ôn tập các phép tính với số đo thời 
gian BGĐT 

3 32 Âm nhạc Học bài hát địa phương tự chọn  

4 63 LTVC Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) – trang 
138 BGĐT 

Chiều 

5 64 Khoa học Tác động của con người đến môi 
trường đất BGĐT 

6  HDH 
DẠY BÙ KHOA HỌC 3/5 
Tác động của con người đến môi 
trường không khí và nước 

BGĐT 

7 32 Mĩ thuật Thử nghiệm và sáng tạo với các chất 
liệu  

8 63 TATC Unit 19.2: Which place would you 
like to visit?  

Năm 
5/5 

Sáng 

1 64 LTVC Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm) BGĐT 

2 159 Toán Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số 
hình BGĐT 

3 32 Chính tả Nhớ - viết: Bầm ơi BGĐT 

4 32 Kĩ thuật Lắp rô-bốt (tiết 3) BGĐT 
Bộ lắp ghép 

Chiều 

5 64 Tin học Ôn tập học kì II  
6 126 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 
7 127 HĐNGCK GDQVBPTE – Chủ đề 4: Trường học Tài liệu 

8  HDH DẠY BÙ TOÁN 3/5 
Luyện tập (trang 165) BGĐT 

Sáu 
6/5 Sáng 1 64 Thể dục Môn thể thao tự chọn: Đá cầu 

Trò chơi: Dẫn bóng  

2 64 Tập làm văn Tả cảnh (kiểm tra viết) BGĐT 



3 160 Toán Luyện tập (trang 167) BGĐT 
4 64 TATC REVIEW Unit 16-19  

Chiều 

5  HDH DẠY BÙ KỂ CHUYỆN 3/5 
Nhà vô địch BGĐT 

6 64 Tiếng Anh Unit 19.2: Which place would you 
like to visit?  

7 128 Sinh hoạt Sinh hoạt lớp 
Ngày hội hoà bình, hữu nghị Tài liệu 

Số lượt sử dụng đồ dùng 16 
 

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 
Tổ trưởng 

 
 
 

Lê Thị Đoan Trang 
 


